
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVI - KHOA LUẬT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 4; MÔN : GIỚI TỲ-KHEO-NI

MÃ MÔN: LAW303; MÃ LỚP: 516.LH.LAW303.1.N
GIẢNG VIÊN : TT.TS. THÍCH GIÁC DŨNG

THỜI GIAN THI: 09H00 - 10H30; THỨ HAI NGÀY 07/11/2022 ; PHÒNG 103 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000200 Phạm Thị Ngọc Diệu TN. Diệu Liên

2 2150000270 Nguyễn Thị Thu Hà TN. Thiên Phúc

3 2150000316 Lê Thị Thu Huyền TN. Nguyên Thuận

4 2150000320 Võ Thị Hồng Khanh TN. Vạn Tâm

5 2150000342 Hà Thị Loan TN. Đức Nghiêm

6 2150000357 Vương Lữ Lưu Ly TN. Tuệ Ngọc

7 2150000404 Khuất Thị Ninh TN. Vĩnh Chánh

8 2150000491 Nguyễn Thị Hà Tiên TN. Liên Nhuận

9 2150000496 Nguyễn Thị Trà TN. Chúc Hiền

10 2150000507 Trương Thị Trang TN. Chơn Tâm

11 2150000530 Lưu Thị Hồng Vân TN. Đức Liên

12 2250000223 Trương Thị Thanh Truyết TN. Truyền Tánh
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